
    飲食店
 何名様でしょうか？

  How many in your party?
 Bạn đi bao nhiêu người vậy?
 请问几位？
  ¿Cuántas personas son?

注文時・食事中

 この料理には何が入っていますか？

  What ingredients are in this dish?
  Trong món này có gì?
 这道菜用了哪些食材？
  ¿Que ingredientes tiene éste plato?

 先にレジでご注文をお願いします。

  Please order first at the cash register.
  Vui lòng gọi món trước tại quầy thanh toán.
 请先在柜台下单。
  Por favor, primero haga su pedido en la caja.

 すみません。ただいま満席です。

  I’m afraid we are full.
 Rất tiếc, hiện tại quán đang kín chỗ.
 非常抱歉，需要等位。
  Lo sentimos, está lleno hoy.

 お好きなお席にどうぞ。

  Take any seats you like.
  Xin mời, bạn có thể ngồi ở đâu tùy thích.
 请随便坐。
  Por favor, tome asiento donde quiera.

 食べられないものはありますか？

  Is there anything you can’t eat?
  Bạn không thể ăn được những gì?
 有什么忌口的吗？
  ¿Hay algo que no pueda comer?

 ご注文はお決まりですか？

  Are you ready to order?
  Bạn đã chọn được món chưa?
 您选好了吗？
  ¿Desea hacer su pedido?

 注文した料理と違います。

  This is not what I ordered.
  Khác với món đã gọi.
 和我点的菜不一样。/上错菜了。
  Este no es el plato que pedí.

 トイレはどこですか？

  Where is the restroom?
  Nhà vệ sinh ở đâu?
 洗手间在哪里？
  ¿Dónde está el baño?

 私は○○が食べられません。
  I cannot eat ○○.
 Tôi không ăn được ○○.
 我不吃○○。
  No puedo comer ○○.

焼く

  Grilled
 Nướng
 烤
  Horneado

煮る

  Boiled
 Đun sôi
 煮/炖
  Hervido

炒める

  Fried
 Xào
 炒
  Salteado

揚げる

  Deep-fried
 Chiên
 油炸
  Frito

生

  Raw
 Tươi
 生
  Crudo

牛肉

  Beef
 Thịt bò
 牛肉
  Res

豚肉

  Pork
 Thịt lợｎ
 猪肉
  Cerdo

鶏肉

  Chicken
 Thịt gà
 鸡肉
  Pollo

魚
  Fish
 Cá
 鱼
  Pescado

卵

  Egg
 Trứng
 鸡蛋
  Huevos

米

  Rice
 Gạo
 米饭/米
  Arroz

乳製品

  Dairy products
 Sản phẩm từ sữa
 乳制品
  Productos lácteos

甘い

  Sweet
 Ngọt
 甜
  Dulce

辛い

  Spicy
 Cay
 辣
  Picante

酸っぱい

  Sour
 Chua
 酸
  Ácido

苦い

  Bitter
 Đắng
 苦
  Amargo

熱い

  Hot
 Nóng
 烫
  MuyCaliente

温かい

  Warm
 Nóng
 热
  Caliente

冷たい

  Cold
 Lạnh
 凉/冰
  Frío

アレルギー

  Allergy
 Dị ứng
 过敏
  Alergia

多言語接客用語集

来店

良く使う単語

このシートは指差し会話シートとしてご利用できます。


